
	PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS TT QUẤT LÂM


	      ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 120 phút 
                      Đề kiểm tra gồm 02 trang



Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)
Hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào bài làm.
Câu 1. Thành ngữ “điều nặng tiếng nhẹ” liên quan đến phương châm hội thoại nào?
	A. Phương châm về chất
	B. Phương châm quan hệ

	C. Phương châm lịch sự
	D. Phương châm cách thức


Câu 2. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau: 
“Hoa cười ngọc thốt đoan trang
                     Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” (Nguyễn Du)
	A. so sánh, nhân hóa
	B. hoán dụ, nhân hóa

	C. hoán dụ, ẩn dụ
	D. ẩn dụ, nhân hóa


Câu 3. Từ “tay” nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?
A. Muỗi bay rừng già cho dài tay áo.       B. Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người.
C. Một tay gây dựng cơ đồ.                       D. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
Câu 4. Chỉ ra lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:
“Thì ra ngày thường, ở một mình nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ, chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ nhưng việc trót đã qua rồi” (Nguyễn Dữ)
A. Thì ra ngày thường, ở một mình nàng hay đùa con,
B. mà bảo là cha Đản.
C. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ
D. nhưng việc trót đã qua rồi.
Câu 5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là....”
A. nói leo               B. nói hớt                     C. nói móc             D. nói mát
Câu 6. Từ nào sau đây mà yếu tố “đồng” không có nghĩa là: cùng nhau, giống nhau
A. đồng chí            B. đồng niên            C. đồng ấu             D. đồng sự
Câu 7. Vì sao người nói đôi khi phải dùng cách nói: “đừng nói leo, đừng ngắt lời như thế, đừng nói cái giọng đó với tôi”?
A. Vì muốn báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ  phương châm lịch sự, cần chấm dứt ngay.
B. Vì muốn báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ  phương châm quan hệ, cần chấm dứt ngay.
C. Vì muốn báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ  phương châm cách thức, cần chấm dứt ngay.
D. Vì muốn báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ  phương châm về chất, cần chấm dứt ngay.
Câu 8. Đoạn trích sau có mấy lời dẫn trực tiếp?
Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè xẻn mãi, mới để ra được năm mười đồng bạc tậu. Hồi ấy mọi thứ còn rẻ cả...”
A. một                        B. hai                       C. ba                       D. bốn

PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,5 điểm)
Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi bên dưới:
“Cha mẹ nào cũng muốn con nên người. Nên người không phải là thuật ngữ giáo điều hay nói cho vui mà là chuẩn mực trong cuộc sống. Đó là kiểu sống có trước có sau; ứng xử thấu tình đạt lý; tương tác và giao tiếp lịch sự; biết kiểm soát chính mình; biết sống có ích cho mình và cộng đồng; biết thực hiện và tuân thủ những giá trị chuẩn mực…Những điều này thể hiện hằng ngày, hằng giờ thậm chí hằng phút, hằng giây qua hành vi, cử chỉ, thái độ, cách nói năng đúng mực…
Tuy nhiên, sự tử tế không phải là tài sản quý theo kiểu để dành cũng không phải là món quà tự nhiên được ban tặng mà đó là hành trình làm người, hoàn thiện bản thân. Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước; dựa trên quá trình rèn giũa, điều chỉnh và hoàn thiện để có những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và hành vi tốt – ngay cả với nút like hay những dòng bình luận trên mạng xã hội.
Dĩ nhiên, sự tử tế cũng có thể bị chi phối rất lớn từ tiền tài, vật chất. Khi người ta sống vị kỉ, nghĩ đến lợi ích cá nhân nhiều hơn lợi ích cộng đồng, bàng quan thì cũng là lúc họ mất dần niềm tin về cái thiện, điều tốt, đẩy sự tử tế ra xa. Vì vậy, để hình thành sự tử tế cần phải có sự tác động từ gia đình, thầy cô, những bài học trong cuộc sống xã hội.”
(Trích Sự tử tế không phải là món quà, Huỳnh Văn Sơn)
Câu 1: (0,5 điểm) Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 2: (0,75 điểm) Em hiểu như thế nào về ý kiến: “sự tử tế không phải là tài sản quý theo kiểu để dành cũng không phải là món quà tự nhiên được ban tặng mà đó là hành trình làm người, hoàn thiện bản thân.”?
Câu 3: (1,25 điểm) Em có đồng tình với quan điểm:“sự tử tế cũng có thể bị chi phối rất lớn từ tiền tài, vật chất” không? Vì sao?
PHẦN III. TẬP LÀM VĂN(5,5 điểm)
Câu 1.(1,5 điểm) Từ nội dung văn bản đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (15- 20 câu) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải lan tỏa những việc tử tế trong xã hội ngày nay.
Câu 2. (4,0 điểm) Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em dưới mái trường em đang học.
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